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· Quá trình đóng BHXH
	STT
	Từ tháng
	Đến tháng
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mức Lương/HSL
	P/C Lương
	P/C Bổ sung
	P/C Chức vụ
	P/C Thâm niên
	P/C Nghề
	P/C Khu vực
	P/C Tái cử
	P/C Khác
	Nơi làm việc

	1
	07/2008
	12/2008
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01/2009
	05/2009
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	2,044,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	3
	06/2009
	12/2009
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	2,595,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	4
	01/2010
	04/2010
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	2,595,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	5
	05/2010
	03/2011
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,085,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	6
	04/2011
	12/2011
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,645,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	7
	01/2012
	03/2012
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,645,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	8
	04/2012
	10/2012
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,900,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	9
	11/2012
	02/2013
	Nghỉ hưởng chế độ thai sản.
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	03/2013
	11/2014
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	12/2014
	12/2014
	Nv.kế hoạch kinh doanh
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	7,087,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	12
	01/2015
	12/2015
	Nhân viên kế hoạch kinh doanh
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	8,014,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	13
	01/2016
	12/2016
	Nhân viên kế hoạch kinh doanh
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	9,216,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	14
	01/2017
	05/2017
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	10,783,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	15
	06/2017
	07/2017
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	10,783,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	16
	08/2017
	11/2017
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	10,783,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	17
	12/2017
	05/2018
	Nghỉ hưởng chế độ thai sản.
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	10,783,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	06/2018
	09/2018
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	12,832,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	19
	10/2018
	10/2018
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	11/2018
	06/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
	2.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	287 Phan Đình Phùng F15, Q Phú Nhuận

	21
	07/2019
	10/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
	2.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	287 Phan Đình Phùng F15, Q Phú Nhuận

	22
	11/2019
	03/2022
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	287 Phan Đình Phùng F15, Q Phú Nhuận

	23
	04/2022
	09/2022
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	10/2022
	10/2022
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	25
	11/2022
	06/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	26
	07/2023
	09/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	27
	10/2023
	06/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	28
	07/2024
	10/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội: 14 năm .
Bạn đã đóng đến tháng: 10/2024.





· Quá trình đóng BHTN
	STT
	Từ tháng
	Đến tháng
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mức Lương/HSL
	P/C Lương
	P/C Bổ sung
	P/C Chức vụ
	P/C Thâm niên
	P/C Nghề
	P/C Khu vực
	P/C Tái cử
	P/C Khác
	Nơi làm việc

	1
	01/2009
	05/2009
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	2,044,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	2
	06/2009
	04/2010
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	2,595,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	3
	05/2010
	03/2011
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,085,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	4
	04/2011
	03/2012
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,645,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	5
	04/2012
	10/2012
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,900,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	6
	11/2012
	11/2014
	Không tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	12/2014
	12/2014
	Nv.kế hoạch kinh doanh
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	7,087,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	8
	01/2015
	12/2015
	Nhân viên kế hoạch kinh doanh
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	8,014,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	9
	01/2016
	12/2016
	Nhân viên kế hoạch kinh doanh
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	9,216,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	10
	01/2017
	11/2017
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	10,783,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	11
	12/2017
	05/2018
	Không tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	06/2018
	09/2018
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	12,832,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	13
	10/2018
	10/2018
	Không tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	11/2018
	10/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
	2.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	287 Phan Đình Phùng F15, Q Phú Nhuận

	15
	11/2019
	03/2022
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	287 Phan Đình Phùng F15, Q Phú Nhuận

	16
	04/2022
	09/2022
	Không tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	10/2022
	10/2022
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	18
	11/2022
	09/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	19
	10/2023
	10/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 12 năm 8 tháng.
Bạn đã đóng đến tháng: 10/2024.



· 
Quá trình đóng BHTNLĐ
	STT
	Từ tháng
	Đến tháng
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mức Lương/HSL
	P/C Lương
	P/C Bổ sung
	P/C Chức vụ
	P/C Thâm niên
	P/C Nghề
	P/C Khu vực
	P/C Tái cử
	P/C Khác
	Nơi làm việc

	1
	07/2008
	12/2008
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01/2009
	05/2009
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	2,044,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	3
	06/2009
	12/2009
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	2,595,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	4
	01/2010
	04/2010
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	2,595,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	5
	05/2010
	03/2011
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,085,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	6
	04/2011
	12/2011
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,645,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	7
	01/2012
	03/2012
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,645,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	8
	04/2012
	10/2012
	Nhân viên
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	3,900,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	9
	11/2012
	02/2013
	Nghỉ hưởng chế độ thai sản.
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	03/2013
	11/2014
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	12/2014
	12/2014
	Nv.kế hoạch kinh doanh
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	7,087,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	12
	01/2015
	12/2015
	Nhân viên kế hoạch kinh doanh
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	8,014,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	13
	01/2016
	12/2016
	Nhân viên kế hoạch kinh doanh
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	9,216,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	14
	01/2017
	05/2017
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	10,783,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	15
	06/2017
	07/2017
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	10,783,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	16
	08/2017
	11/2017
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	10,783,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	17
	12/2017
	05/2018
	Nghỉ hưởng chế độ thai sản.
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	10,783,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	06/2018
	09/2018
	NV Kế hoạch KD
	Công ty CP Acecook Việt Nam
	12,832,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	KCN Tân Bình ,Q.Tân Phú, Lô II-3 Đường Số 11

	19
	10/2018
	10/2018
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	11/2018
	06/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
	2.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	287 Phan Đình Phùng F15, Q Phú Nhuận

	21
	07/2019
	10/2019
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
	2.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	287 Phan Đình Phùng F15, Q Phú Nhuận

	22
	11/2019
	03/2022
	Giảng viên
	Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	287 Phan Đình Phùng F15, Q Phú Nhuận

	23
	04/2022
	09/2022
	Không tham gia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	10/2022
	10/2022
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	25
	11/2022
	06/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	26
	07/2023
	09/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	27
	10/2023
	06/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	28
	07/2024
	10/2024
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

	Thời gian tham gia BHTNLĐ: 14 năm 0 tháng.
Bạn đã đóng đến tháng: 10/2024.
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